
Biểu số 14/CK-TLĐ 

Công đoàn cấp trên ……………​
Đơn vị ………………………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

--------------- 

Số: …………… Hà Nội, ngày …… tháng …… năm ……… 

  

THÔNG BÁO 

DUYỆT QUYẾT TOÁN THU, CHI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

Năm: …………… 

Kính gửi: ……………………………………………………… 

(Đơn vị duyệt) thông báo duyệt quyết toán thu, chi năm … của đơn vị như sau: 

STT Chỉ tiêu Mã số Thuyết 
minh Năm nay Năm 

trước 

A B C D 1 2 

I Hoạt động hành chính, sự nghiệp         

1 Doanh thu (01=02+03+04) 01       

  a. Từ NSNN cấp 02       

  b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài 03       

  c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại 04       

2 Chi phí (05=06+07+08) 05       

  a. Chi phí hoạt động 06       

  b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước 
ngoài 07       

  c. Chi phí hoạt động thu phí 08       

3 Thặng dư/thâm hụt (09= 01-05) 09       

II Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ         

1 Doanh thu 10       

2 Chi phí 11       



  Thặng dư/thâm hụt (12=10-11) 12       

III Hoạt động tài chính         

1 Doanh thu 20       

2 Chi phí 21       

3 Thặng dư/thâm hụt (22=20-21) 22       

IV Hoạt động thu, chi TCCĐ (theo Mục lục 
thu chi TCCĐ)         

1 Tài chính công đoàn tích lũy đầu kỳ 10       

2 Tài chính công đoàn cấp trên cấp 28       

3 Chi tài chính công đoàn         

3.1 Chi trực tiếp chăm lo, bảo vệ, đào tạo Đoàn 
viên và NLĐ 31       

3.2 Chi tuyên truyền đoàn viên và NLĐ 32       

3.3 Chi Quản lý hành chính 33       

3.4 Chi lương, phụ cấp và các khoản phải nộp 
theo lương 34       

  a- Lương cán bộ trong biên chế 34.01       

  b- Phụ cấp cán bộ công đoàn 34.02       

  c- Các khoản phải nộp theo lương 34.03       

3.5 Các khoản chi khác về hoạt động công đoàn 37       

4 Chênh lệch thu chi trong kỳ (4=2-3)         

5 Tài chính công đoàn tích lũy cuối kỳ (5=1+4) 50       

V Hoạt động khác         

1 Thu nhập khác 30       

2 Chi phí khác 31       

3 Thặng dư/thâm hụt (32=30-31) 32       

VI Chi phí thuế TNDN 40       

XII Thặng dư/thâm hụt trong năm 
(50=09+12+22+32+ Mục 4/IV-40) 50       

1 Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành 
chính 51       



2 Phân phối cho các quỹ 52       

3 Kinh phí cải cách tiền lương 53       

Nhận xét: 

  

CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH TM. BAN THƯỜNG VỤ 

  

  

 

 


